
DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm

HP

Điểm

QT

......%

Điểm thi 

kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số 

tờ
Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               - Giờ thi:                - Giảng đường: 

Thứ Tư,13g00-16g30,B511,279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM

Thứ Sáu,07g10-10g40,E503,54 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM

Thời gian học:     Bắt đầu: 21/09/2016    Kết thúc: 09/12/2016

Học phần: Tiếng Anh P1 - Lớp học phần:  16C1ENG5130017216C1ENG51300172

Ngành/Chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh

Học kỳ:  HKC         - Năm học:  2016         - Khóa:  Khóa 42 CTT         - Hệ: Chính quy

1 31161023574 DH42BI001 Võ Hồng Thiên 18/08/1998Nhi

2 31161021392 DH42BI001 Lê Quỳnh 20/06/1998Như

3 31161024242 DH42BI001 Lê Thị Huỳnh 16/09/1996Như

4 31161022532 DH42BI001 Nguyễn Thanh 26/02/1998Phong

5 31161021023 DH42BI001 Nguyễn Hồng 09/09/1998Phúc

6 31161026102 DH42BI001 Nguyễn Thị 13/01/1998Phương

7 31161022907 DH42BI001 Trương Thu 08/03/1998Phương

8 31161025138 DH42BI001 Vũ Duy 11/08/1998Quang

9 31161020183 DH42BI001 Đỗ Minh 17/12/1998Quân

10 31161021455 DH42BI001 Nguyễn Huỳnh Tố 21/08/1998Quyên

11 31161023590 DH42BI001 Nguyễn Ngọc 31/03/1998Quỳnh

12 31161025564 DH42BI001 Lê Văn 27/10/1998Sang

13 31161020410 DH42BI001 Trần Văn 28/12/1998Sơn

14 31161023410 DH42BI001 Hoàng Nguyễn Tấn 05/03/1998Tài

15 31161021559 DH42BI001 Thái Thị Trúc 04/08/1998Thanh

16 31161023527 DH42BI001 Lâm Diệp 17/07/1998Thảo

17 31161021932 DH42BI001 Lê Thị Ngọc 24/03/1998Thảo

18 31161020277 DH42BI001 Lương Thị Trúc 25/01/1998Thi

19 31161024083 DH42BI001 Vòng Minh 22/09/1998Thiện

20 31161023782 DH42BI001 Nguyễn Hoàng 26/03/1998Thơ

21 31161020105 DH42BI001 Nguyễn Nguyên 07/04/1998Thơ

22 31161026660 DH42BI001 Huỳnh Thị Lệ 26/12/1998Thu

23 31161021419 DH42BI001 Nguyễn Nhật Hoài 08/01/1998Thương

24 31161021641 DH42BI001 Nguyễn Anh 17/02/1998Thy

25 31161024687 DH42BI001 Huỳnh 19/03/1989Toán

26 31161023629 DH42BI001 Bùi Thị Minh 27/07/1998Trang

27 31161020484 DH42BI001 Nguyễn Thụy Khánh 16/03/1998Trang
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28 31161023287 DH42BI001 Dương Minh 17/09/1997Triết

29 31161026355 DH42BI001 Mai Minh 24/02/1998Trị

30 31161020497 DH42BI001 Nguyễn Thành 10/10/1998Trung

31 31161023995 DH42BI001 Nguyễn Thị Lan 20/11/1998Trúc

32 31161021984 DH42BI001 Phan Cao Thanh 03/09/1998Trúc

33 31161020012 DH42BI001 Nguyễn Đức 06/05/1998Trường

34 31161021623 DH42BI001 Trần Đức 03/01/1998Tuấn

35 31161020232 DH42BI001 Phạm Thị Bích 20/03/1998Tuyền

36 31161020150 DH42BI001 Trần Nguyễn Phương 04/09/1998Uyên

37 31161024530 DH42BI001 Lý Hiểu 26/09/1998Văn

38 31161023717 DH42BI001 Huỳnh Khánh 22/04/1998Vy

39 31161026325 DH42BI001 Phạm 17/01/1998Vy

40 31161024766 DH42BI001 Võ Thị Hải 05/02/1998Yến

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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